
ỦY BAN NHÂN DÂN 

       XÃ HÀ VINH 

 

Số:       /UBND-LĐTBXH 

  CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà vinh, ngày          tháng         năm 2022 
 

Về việc xét chế độ trợ giúp xã hội, 

đối tƣợng BTXH theo Nghị định  

20/2021/NĐ-CP. 

 

Kính gửi:   

- UBND Huyện Hà Trung; 

          - Phòng LĐ&TBXH Huyện Hà Trung. 

 

Thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tƣợng BTXH. 

Uỷ ban nhân dân xã Hà Vinh căn cứ vào tình hình thực tế của đối tƣợng: Bà 

Nguyễn Thị Phƣơng 

Ngày, tháng, năm sinh : 02/05/1942 

Hiện nay ở Đông Vinh - Xã Hà Vinh - Huyện Hà Trung -Tỉnh Thanh Hóa. 

 Đối tƣợng hiện nay: Ngƣời cao tuổi. 

UBND xã Hà Vinh đề nghị hƣởng mức trợ cấp cho Bà Nguyễn Thị Phƣơng là: 

360.000 đồng/tháng. 

 Ủy ban nhân dân xã Hà Vinh nhất trí và đề nghị UBND Huyện Hà Trung, Phòng 

Lao động và Thƣơng binh xã hội Huyện xem xét để đối tƣợng là Bà Nguyễn Thị 

Phƣơng đƣợc hƣởng chế độ trợ giúp xã hội thƣờng xuyên theo Nghị định 20/2021/NĐ-

CP của Chính phủ. 

 
  Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, CB LĐTB&XH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Hồng Cƣờng 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1d 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) 

 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):    NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

Ngày/tháng/năm sinh: 02/05/1942       Giới tính: Nữ        Dân tộc: Kinh 

Giấy CMND hoặc CCCD: 038142001688 Cấp ngày: 05/02/2020  Nơi cấp: Cục cảnh sát     

2. Hộ khẩu thƣờng trú: Hà Vinh - Hà Trung - Thanh Hóa 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Thôn Đông Vinh - xã Hà Vinh 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lƣơng hƣu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: 0 đồng. Hƣởng từ tháng …… / ……………… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: 0 đồng. Hƣởng từ tháng ………/ …………. 

Trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công hàng tháng: 0 đồng. Hƣởng từ tháng……../........... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: 0 đồng. Hƣởng từ tháng ……………/ ……. 

5. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

6. Có khuyết tật không? □ Không □ Có  

- Giấy xác nhận khuyết tật số …………Ngày cấp:………….. Nơi cấp: ………………… 

- Dạng tật: ………………………………………….....…….……………………………. 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………………………………………………… 

7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo 

quy định): Đã có vợ 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi 

ở, việc làm, thu nhập): ……………………………………………………………... 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): ………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

 



Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND hoặc CCCD:  

Ngày cấp:   

Nơi cấp:  

Mối quan hệ với đối tượng:  

Địa chỉ:  

Ngày   tháng …. năm 2022 

NGƢỜI KHAI 

 

 

 

Nguyễn Thị Phƣơng  

 Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
Ủy ban nhân dân xã Hà Vinh đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác 

nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………………...………………. là đúng./. 

  Ngày …. tháng …. năm 2022 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Lý                                                     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Mai Hồng Cƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Hà Vinh 

 

1. Hồi   …    giờ   …..    phút, ngày   …    tháng   ….    năm 2022 

2. Tại Phòng họp UBND xã Hà Vinh. 

3. Thành phần: 

1 Ông: Mai Hồng Cƣờng CT. UBND Chủ tịch hội đồng 

2 Ông: Nguyễn Hồng San Công chức VHXH Thành viên 

3 Ông: Nguyễn Thị Hoa CT. MTTQ xã Thành viên 

4 

5 

Ông: 

Ông:  

Nguyễn Văn Hòa 

Lê Xuân Bình 

Công chức TP-HT 

BT. Đoàn thanh niên 

Thành viên 

Thành viên 

6 Bà:  Nguyễn Thị San CT. Hội phụ nữ Thành viên 

7 Ông: Nguyễn Đình Ngọ CT. Hội nông dân Thành viên 

8 Ông: Vũ Mai Hoạt CT. Hội cựu chiến binh Thành viên 

9 

10     

Ông 

Bà  

Phạm Khắc Mạnh 

Nguyễn Thị Lý                

CT. Hội ngƣời cao tuổi 

Cán bộ LĐTB & xã hội 

Thành viên 

Thƣ ký 

     

4. Nội dung họp:   

Xét Bà Nguyễn Thị Phƣơng , sinh năm  02/05/1942 hiện đang ở thôn Đông Vinh - Xã Hà 

Vinh - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa, không hƣởng chế độ BHXH và chƣa đƣợc hƣởng 

chế độ trợ giúp xã hội. 

5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận) 

Hội đồng thống nhất đề nghị cấp trên xét cho Bà Nguyễn Thị Phƣơng đủ tiêu chuẩn hƣởng 

chế độ trợ giúp xã hội theo nghị định số 20/2021/NĐ-CP. 

6. Kết luận của Hội đồng 

Bà Bà Nguyễn Thị Phƣơng  đủ điều kiện đƣợc hƣởng chế độ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP. 

Hội nghị kết thúc hồi ….. giờ ……. phút, cùng ngày. Biên bản này đƣợc làm thành 02 bản, 

gửi kèm hồ sơ đối tƣợng 01 bản và lƣu 01 bản. 

 

THƢ KÝ  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lý 

Hà vinh, ngày  …     tháng   …    năm 2022 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Mai Hồng Cƣờng 
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